
thông số kỹ thuật cơ bản
Mô hình sản phẩmThìtên
Xe rác nén CSC5161zysd
Tổng trọng lượng (kg)
16000
Loại lái xe
4 * 2
Tải trọng (kg)
6000
Kích thước tổng thể (mm)
8500 * 2480 * 3150
Curb Trọng lượng (kg)
9805
Ghế taxi (nam)
3
Cách tiếp cận / góc khởi hành (°)
9,19
Hang trước / sau (mm)
1430/2570
Số trục
2
Cơ sở chiều dài (mm)
4500
Tải trục (kg)
6000/10000
Tốc độ tối đa (km / h)
90
Thông số kỹ thuật khung gầm

Mô hình khung gầm
DFL1160Bx2
làm
Công ty động cơ Dongfeng
thương hiệu
Dongfeng
Kích thước tổng thể (mm)
7790 * 2370 * 2760
Đặc điểm kỹ thuật lốp xe
10,00R20
Không có bánh xe
6 + 1
Số lò xo thép
7/9 6 +
Track Front (MM)
1880
Loại nhiên liệu
dầu diesel
Đường đua phía sau (MM)
1800
tiêu chuẩn phát thải
Euro ⅲ
Hộp bánh răng
6 chuyển tiếp



taxi
D530 hàng và một chiếc taxi nửa phẳng, cửa sổ điện Đang nâng, bộ truyền động khóa trung tâm, bảng
điều khiển kênh, với điều hòa không khí.
mô hình động cơ

Sản xuất động cơ
Sự dịch chuyển (ML)
Sức mạnh (kW)
B190 33
Công ty TNHH Dongfeng Cummins Engine, Ltd.
5900
140
hiệu suất

Khả năng cơ thể.m3)
14
Công suất xả ( m3)
1.8
Thời gian chu kỳ nén.S)
30
Dỡ thời gian lãng phí (S)
40
hệ thống điều khiển
Hướng dẫn sử dụng + tự động
Những đặc điểm chính

1,Có thể chọn 240L (thùng đơnThìnhân đôi thùng)hoặc 360lThì660L,Thùng tiêu chuẩn 1100L cơ chế
nâng và doanh thuThìBạn cũng có thể chọn một phễu mặt đất và những người khác Loại cơ chế tải.

2,Thủ công và tự động hai bộ điều khiển Cách, người vận hành có thể điều khiển cabin, ở giữa hoặc mặt
sau xe tải, rất thuận tiện và hiệu quả.

3,Làm việc trong Dừng thiết bị phanh khẩn cấp cái nút.
4,Sử dụng rác Thiết kế khung cơ thể, thanh lịch, mạnh mẽ Cấu trúc, công suất lớn hiệu quả.
5,Được trang bị một hộp bộ sưu tập đặc biệt, nước thải trực tiếp vào bể nước thải đang trong quá trình

nén, nghĩa là Ngăn chặn ô nhiễm thứ cấp gây ra bởi rò rỉ nước thải.
6,Với thiết kế hệ thống thủy lực, chiếc xe tải đạt được Chức năng của chất thải nén hai chiều, sẽ cải

thiện khả năng nén , Tạo tỷ lệ nén lên tới 1: 2.5, thùng rác có thể đạt nhiều hơn 600~800kg/M3 Sau
khi nén.

4 * 2 Dongfeng Kingrun 14 CBM Compactor Truck Truck
Hình ảnh sản phẩm:














